
 

 

 

  

 

 

 

 

                                       Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình GTVT 

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GTVT 

TRANSPORT CONSTRUCTION QUALITY CONTROL CENTER 
Địa chỉ: 1252 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội  

Tel:  (04) 3829 6142 - Fax: (04) 3824 4646 
E-mail: kiemdinh@itst.gov.vn 

   

1. Tên đơn vị:  

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

2. Quyết định thành lập: 
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3. Đăng ký hoạt động KHCN: 
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4. Danh sách CBCNV và cơ cấu tổ chức bộ máy 
4.1. Ban Lãnh đạo  Trung tâm 

 

STT Họ và tên Chức vụ Email 

1 Lê Anh Tuấn Giám đốc leanhtuanitst@gmail.com 

2 Dương Minh Tuấn Phó Giám đốc dmtuanitst@gmail.com 

 
4.2. Sơ đồ tổ chức 

 

 

 
Sơ đồ tổ chức Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình GTVT 

 
4.3.  Nhân lực 

 

TT Trình độ Số người Chuyên môn Số người 

1 Tiến sĩ  Công trình 17 

2 Thạc sĩ 04 Kỹ thuật viên 02 

3 Kỹ sư, cử nhân 15 Ngành khác 05 

4 Trình độ khác 3 Tổng số 22 

 
5. Năng lực: 

5.1. Tình hình tài chính: 
 

STT Năm Giá trị hợp đồng Doanh thu 

1 Năm 2009 3.367.220.629 2.514.854.000 

2 Năm 2010 4.071.325.600 11.841.928.000 

3 Năm 2011 4.942.574.994 4.570.016.000 

 
5.2. Năng lực thiết bị 

5.2.1. Thiết bị PDA: 

* Tính năng  

Giám đốc 

Các Phó Giám đốc  

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Phòng Thí nghiệm kiểm định Phòng Tư vấn giám sát 
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- Kiểm tra sức chịu tải và độ đồng nhất của cọc, thực 

hiện trên cọc khoan nhồi và cọc đóng. 

- Theo dõi trong quá trình đóng cọc: Khả năng chịu 

tải của cọc tại thời điểm kiểm tra, lựa chọn quả búa, 

ứng suất trong cọc đóng. 

* Phần mềm CAPWAP (Case Pile Wave Analysis 

Program): 

- Xác định sức chịu tải của cọc theo hai thành phần: 

sức kháng mũi và ma sát thành bên của cọc. 

- Xác định được ma sát thành bên theo từng phần tử 

dọc theo thân cọc. Lập được biểu đồ giả tĩnh. 

* Phần mềm GRL WEAP (GRL Wave Equation 

Analysis of Pile Driving): 

- Dự tính được sức kháng đóng cọc, ứng suất động 

trong cọc, xác định được sức chịu tải theo khảo sát địa 

chất thực tế, lựa chọn búa và hệ thống đóng cọc phù 

hợp. 

- Dự tính tổng thời gian đóng cọc. 

* Danh mục thiết bị: 

-  Một máy tính sách tay và card thu nhận số liệu. 

- Hai đầu đo gia tốc và ứng suất. 

- Cáp chính dài 25m. 

- Giá dẫn hướng. 

- Quả búa rơi tự do. 

- Một số thiết bị khác 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thiết 

bị thử động biến dạng lớn 

 

 

 

 

Kết quả phân tích CAPWAP 

 

5.2.2. Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi (SA): 

* Tính năng 

- Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng 

nhất của bê tông thân cọc. 

* Danh mục thiết bị: 

- Một máy tính sách tay với phần mềm chuyên dụng 

thu nhận số liệu, phân tích, hiển thị, và in kết quả siêu 

âm. 

- Một card thu nhận số liệu với hệ số lấy mẫu 1 MHz. 

- Một hộp tạo xung lọc, khuyếch đại tín hiệu tạo 

nguồn phát và thu nhận số liệu cho hệ thống. 

- Một bộ đếm chiều sâu kiểm tra. 

- Hai đầu thu và phát đường kính 3,6cm và cáp dài 

100m. 

 

 
Thiết bị siêu âm 

 

6. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 
- Kiểm định chất lượng công trình các công trình giao thông: cầu, đường. 
- Thử tải công trình cầu thép,BTCT từ giản đơn đến liên tục, các dạng cầu treo, cầu dây văng. 
- Cấp chứng chỉ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 
- Cấp chứng chỉ  AN TOÀN CHỊU LỰC CHO CÔNG TRÌNH CẦU. 
- Làm công tác TVGS thi công công trình. 
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7. Thành tựu và kinh nghiệm: 

- Đã từng tiến hành thử tải nhiều công trình lớn như Phú lương,Việt Trì, Long Biên, Đà Rằng, Trần Phú, 
Cửa Việt, Cửa Lấp, Vân Đồn 1,2,3. Tư Hiền v.v; 

- Có kinh nghiệm trên 20 năm; 
- Có lực lượng cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và trình độ; 

7.1. Các công trình sử dụng thiết bị thử động biến dạng lớn - PDA: 
- Nhà máy xi măng Morning Star - Kiên Giang; 
- Cảng FLDC Tân Thuận - TP Hồ Chí Minh; 
- Nhà máy P&G - Đồng Nai; 
- Cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa; 
- Cầu Bính - Hải Phòng; 
- Cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh; 
- Cầu Hiệp Thượng, Đá Vách - Đường 188 - Hải Dương; 
- Nâng cấp cảng Sông Thu - Đà Nẵng; 
- Trung tâm Đài truyền hình Việt Nam - Hà Nội; 
- Cảng Gemadept - Quảng Ngãi; 
- Cảng Cái Mép Thượng - Vũng Tàu; 
- Nhà máy Interflour - TP Hồ Chí Minh. 
- Cầu Vượt Láng Hòa Lạc - Dự án trục kinh tế Bắc Nam Hà Tây của Tập đoàn Nam Cường; 
- Thủy điện dốc cáy Thanh Hóa; 
- Cảng Vân Phong - Khánh Hòa; 
- Cảng Quy Nhơn - Bình Định; 
- Cầu Đoan Vỹ - Hà Nam; 
- Dự án Nam Hà Tây - CIENCO 5; 
- Bến số 6,7 Cảng Đình Vũ - Hải Phòng. 

7.2. Các công trình sử dụng thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi - SA: 
- Cầu Sông Gianh - Quảng Bình; 
- Trung tâm Mobi Phone - Hà Nội; 
- Nhà máy xi măng Hải Vân – Đà Nẵng; 
- Cầu Thị Nghè - TP HCM; 
- Cảng Tiên Sa -  Đà Nẵng; 
- Cầu Sông Hàn - Đà Nẵng; 
- Cầu Chi Lăng - Lạng Sơn; 
- Cảng nước sâu Vũng Áng - Hà Tĩnh; 
- Cầu Bình Thành - Huế; 
- Cầu Trần Thị Lý - Đà Nẵng; 
- Trạm Vinasat - Hải Phòng; 
- Cầu Tân Đệ - QL 10 - Nam Định; 
- Cầu Kiền - Hải Phòng; 
- Cảng Nha Trang - Nha Trang; 
- Cầu Cửa Việt - Quảng Trị. 

7.3. Công trình kiểm định, thử tải năm 2012 

- Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – Gói thầu số 3: Dự án Xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai; 

- Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi (gói thầu số 5 – dự án cao tốc Lào Cai – tỉnh Lào Cai); 

- Kiểm tra độ thẳng đứng cọc khoan nhồi bằng máy Koden – Cầu Nhật Tân , Quận Tây Hồ - Hà Nội; 

- Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi (Gói 07 – xây dựng hoàn chỉnh đoạn km 253+500 – Km 254+650 
(bao gồm cả TKBVTC), Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

- Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi Cầu Gián Khẩu – tỉnh Ninh Bình 
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- Kiểm tra đáy cọc khoan nhồi gói thầu số 7: Km 253+500 – Km 254+650 gồm cả TKBVTC đường cao 
tốc Nội Bài – Lào Cai, tỉnh  Lào Cai; 

- Tư vấn kiểm định cầu công trình: Cầu Kỳ Lừa – Lạng Sơn; 

- Kiểm định chất lượng đường D4 trong khu kinh tế Đông Nam – Nghệ An; 

- Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng mới 2 cầu đường bộ Tam 
Bạc, Thị Cầu thuộc công trình xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu (Việt 
ký); 

- Tư vấn kiểm tra và CNSPHCL công trình cải tạo, nâng cấp 6,5km đường dẫn cầu khuể (gói thầu số 
13); 

- Kiểm định chất lượng khối K0 – Cầu Chiềng Nưa – Thanh Hóa; 

- Thử động biến dạng lớn (PDA) cọc khoan nhồi – gói 8, xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km254+650 – 
Km256+500 (bao gồm cả TKBVTC) dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài – lào cai, tỉnh Lào Cai; 

- TVGS thi công xây dựng gói thầu số 05 (thi công nền, mặt đường, cây xanh và công trình trên tuyến 
đoạn từ Km7+775.94 – Km 10+832) thuộc dự án xây dựng đại lộ Vinh – Cửa Lò; 

- Kiểm định 3/14 cầu Khu V (hợp phần B – DVTV kỹ thuật thuộc dự án tín dụng ngành GTVT – Cải tạo 
mạng lưới đường quốc gia – Bước 2 – GDD1); 

- Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi cầu Ngòi Đum (gói 8, Nội Bài – Lào Cai); 

- Chứng nhận an toàn chịu lực và phù hợp chất lượng công trình xây dựng – cầu Rào – Hải Phòng; 

- Chứng nhận ATCL và SPHCLCT xây dựng – Cầu Đông Xuyên – Bắc Giang; 
 

8. Một số hình ảnh về các công trình, dự án tiêu biểu: 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ DỊCH VỤ KHCN CỦA  

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GTVT 
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